📐 BUỔI 1: MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ KÉO THEO
Môn: Toán 10 (Chuyên) – Thời lượng: 2 giờ (120 phút)

🎯 A. MỤC TIÊU BUỔI HỌC
	Cấp độ
	Mục tiêu

	Cơ bản
	– Phân biệt được mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
– Lập được mệnh đề phủ định, xác định tính đúng/sai của mệnh đề kéo theo.
– Phát biểu được điều kiện cần, điều kiện đủ.

	Vận dụng
	– Sử dụng thành thạo ký hiệu  và lập mệnh đề phủ định của chúng.
– Giải bài toán tìm tham số để mệnh đề đúng/sai.

	Nâng cao / Chuyên
	– Chứng minh mệnh đề bằng phản ví dụ và phương pháp phản chứng.
– Xử lý các mệnh đề phức hợp trong đề thi chuyên, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.



📖 B. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Mệnh đề (Proposition)
· Là một câu khẳng định đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.
· Ví dụ:
· “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam” → Mệnh đề đúng.
· “Phương trình  có nghiệm thực” → Mệnh đề sai.
2. Mệnh đề chứa biến (Predicate)
· Là câu khẳng định chứa biến, tính đúng/sai phụ thuộc vào giá trị của biến.
· Ví dụ: . Với  thì đúng,  thì sai.
3. Mệnh đề phủ định (Negation)
· Phủ định của mệnh đề  ký hiệu là  hoặc .
 đúng khi  sai, và sai khi  đúng.
4. Mệnh đề kéo theo (Implication)
·  chỉ sai khi  đúng và  sai, các trường hợp còn lại đều đúng.
· Bảng chân trị:
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5. Điều kiện cần, điều kiện đủ
· :  là điều kiện đủ để có ,  là điều kiện cần để có .
6. Ký hiệu  (với mọi) và  (tồn tại)
· :  đúng với mọi  thuộc .
· : tồn tại ít nhất một  thuộc  để  đúng.
· Phủ định:


💡 C. VÍ DỤ MINH HỌA (Có lời giải chi tiết)
Ví dụ 1 (Cơ bản – SGK Toán 10 năm 2027)
Xét tính đúng/sai của mệnh đề: “Nếu  thì ”.
Lời giải: Mệnh đề đúng, vì .

Ví dụ 2 (Phủ định – Nguồn: Đề thi tốt nghiệp THPT 2025)
Lập mệnh đề phủ định: “Mọi số tự nhiên đều lớn hơn 0”.
Lời giải: “Tồn tại số tự nhiên không lớn hơn 0” (tức là bằng 0).

Ví dụ 3 (Mệnh đề kéo theo – Nguồn: Đánh giá năng lực ĐHQG 2026)
Cho mệnh đề  với : “”, : “”. Xét tính đúng/sai.
Lời giải: Nếu  thì  đúng → mệnh đề đúng.
Lưu ý: Chiều ngược lại () là sai vì  cũng thỏa mãn.

Ví dụ 4 (Điều kiện cần, đủ – Nguồn: HSG trường chuyên 2024)
Phát biểu “Nếu tứ giác là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc” dưới dạng điều kiện cần, đủ.
Lời giải:
· “Tứ giác là hình thoi” là điều kiện đủ để “nó có hai đường chéo vuông góc”.
· “Tứ giác có hai đường chéo vuông góc” là điều kiện cần để “nó là hình thoi”.

Ví dụ 5 (Ký hiệu  – Nguồn: Đánh giá tư duy ĐHBK 2027)
Cho mệnh đề : “”. Xét đúng/sai và phủ định.
Lời giải:  với mọi  →  đúng.
Phủ định: “”.

Ví dụ 6 (Nâng cao – Nguồn: Thi thử chuyên KHTN 2026)
Cho mệnh đề : “”. Tìm  để  đúng.
Lời giải: .
.
Yêu cầu: .

Ví dụ 7 (Chuyên sâu – Nguồn: Đề HSG Sở GD&ĐT Hà Nội 2025)
Cho mệnh đề : “”. Xét đúng/sai.
Lời giải: Với mỗi , chọn  thì  →  đúng.

📝 D. BÀI TẬP TRÊN LỚP (15 bài – có lời giải chi tiết)
Bài 1 (Cơ bản). Xét tính đúng/sai: “Nếu  thì ”.
Lời giải: Đúng, vì .
Bài 2 (Cơ bản). Phủ định mệnh đề: “Số 2025 là số chính phương”.
Lời giải: “Số 2025 không là số chính phương”.
Bài 3 (Cơ bản). Phủ định: “ là số nguyên tố”.
Lời giải: “ không là số nguyên tố”.
Bài 4 (Vận dụng). Cho mệnh đề : “Phương trình  có hai nghiệm phân biệt”. Tìm  để  đúng.
Lời giải: .
Bài 5 (Vận dụng). Xét đúng/sai và cho phản ví dụ: “Nếu  thì ”.
Lời giải: Sai, ví dụ  có  nhưng .
Bài 6 (Vận dụng). Cho mệnh đề : “”. Xét đúng/sai.
Lời giải: Đúng, vì  hoặc  đều thuộc .
Bài 7 (Vận dụng). Tìm  để “Phương trình  vô nghiệm” đúng.
Lời giải: .
Bài 8 (Vận dụng). Phát biểu điều kiện cần, đủ: “Tam giác ABC đều thì có ba góc bằng 60°”.
Lời giải: “Tam giác ABC đều” là đủ, “ba góc bằng 60°” là cần.
Bài 9 (Vận dụng nâng cao). Cho mệnh đề : “”. Tìm  để  đúng.
Lời giải: , , yêu cầu .
Bài 10 (Chuyên sâu). Chứng minh bằng phản chứng: “Nếu  lẻ thì  lẻ”.
Lời giải: Giả sử  lẻ mà  chẵn. Đặt  lẻ → mâu thuẫn.
Bài 11 (Chuyên sâu – Đề thi ĐGNL 2026). Cho mệnh đề : “”. Xét đúng/sai.
Lời giải: Sai, vì với mỗi , chọn  thì .
Bài 12 (Chuyên sâu – Đề ĐGTD 2027). Cho mệnh đề : “”. Tìm  để  sai.
Lời giải:  đúng khi . Vậy  sai khi .
Bài 13 (Chuyên sâu – Thi thử chuyên Sư phạm 2025). Tìm  để mệnh đề sau sai: “”.
Lời giải: Tam thức có . Mệnh đề đúng khi . Vậy mệnh đề sai khi .
Bài 14 (Nâng cao – Đề HSG cấp tỉnh 2026). Cho mệnh đề : “Nếu  thì ”. Xét tính đúng sai.
Lời giải: Đúng, vì .
Bài 15 (Tổng hợp – Đề thi thử tốt nghiệp 2027). Cho mệnh đề : “”. Tìm  để  đúng.
Lời giải: , , yêu cầu .

